
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới Quốc tịch Số hộ chiếu Số điện thoại Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Chuyến bay Ghế

Ngày bắt đầu 

cách ly

Ngày kết thúc 

cách ly

1 Nguyễn Văn Cường 27/11/1987 Nam Việt Nam B6620165 0353468270
Thôn Dung, xã Hương Gián, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang
Bắc Giang

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
56D 20/12/2020 4/1/2021

2 Hoàng Thị Thơm 16/1/1991 Nữ Việt Nam C3187086 0362939685
Núi Hiểu, Quảng Châu, Việt Yên, Bắc 

Giang
Bắc Giang

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54H 20/12/2020 4/1/2021

3 Nguyễn Hương Nhung 30/8/1997 Nữ Việt Nam B7855242 0944436996
Số 323 đường Cả Trọng, phường Hoàng 

Văn Thụ, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
Bắc Giang

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54A 20/12/2020 4/1/2021

4 Nguyễn Phương Nhung 27/10/1986 Nữ Việt Nam C9072427 0978431510
Đường 286, Thiêu Đức, phường Kinh Bắc, 

Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Bắc Ninh

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
31H 20/12/2020 4/1/2021

5 Trần Thanh Trúc 6/5/1990 Nữ Việt Nam N1937771 0385205680
Số 24 N1 Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6, 

Dĩ An, Bình Dương
Bình Dương

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
43G 20/12/2020 4/1/2021

6 Trần Văn Thương 12/3/1993 Nam Việt Nam C7608820 0396515004
Ấp I, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, 

Bình Phước
Bình Phước

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
50K 20/12/2020 4/1/2021

7 Hồ Minh Tuấn 15/10/1990 Nam Việt Nam C2109329 0984417321
Số 194 tổ 6, ấp 6, xã Minh Long, huyện 

Chơn Thành, Bình Phước
Bình Phước

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
49G 20/12/2020 4/1/2021

8 Hồ Tuấn Phong 2/9/1992 Nam Việt Nam C2540702 0868883549
Số 354 thôn 3, Đức Bình, Tánh Linh, Bình 

Thuận
Bình Thuận

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
56J 20/12/2020 4/1/2021

9 Đặng Thị Tường Vi 1/2/1986 Nữ Việt Nam C6251373 0934932557
Số 147 đường Nguyễn Công Trứ, Phường 

8, Tp. Cà Mau, Cà Mau
Cà Mau

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
60C 20/12/2020 4/1/2021

10 Ngô Thị Kim Phượng 20/2/1970 Nữ Việt Nam B9270804 0949133113 Phường Tân Lập, Thốt Nốt, Cần Thơ Cần Thơ
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
50D 20/12/2020 4/1/2021

11 Vũ Duy Bình 25/12/1986 Nam Việt Nam C4215453 0902867079
Số 73 Hoàng Đình Ái, phường Hòa Xuân, 

quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đà Nẵng

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54C 20/12/2020 4/1/2021

12 Vũ Tú Lam 6/3/1984 Nam Việt Nam B6825392 0979697256
Số 198 Phạm Như Xương, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng
Đà Nẵng

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
61D 20/12/2020 4/1/2021

13 Lê Hồ Linh Chi 12/3/1999 Nữ Việt Nam C2763130 0904687903
H84/52 K408 Hoàng diệu,Phường Bình 

Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đà Nẵng

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
45A 20/12/2020 4/1/2021

14 Châu Thị Việt Hà 30/8/1985 Nữ Việt Nam C4907684 0913444604
Khối 13, Tt. Phước An, Knông Pak, Đắk 

Lắk
Đắk Lắk

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
60J 20/12/2020 4/1/2021

15 Phạm Viết Điệp 23/1/1992 Nam Việt Nam C2215990 0941358789
86 Tỉnh Lộ 769, ấp Bình Lâm, Lộc An, 

Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
60E 20/12/2020 4/1/2021

16 Âu Tuấn Vũ 9/10/1991 Nam Việt Nam B7264470 0774752111
Số 406 ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam 

Nông, Đồng Tháp
Đồng Tháp

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
49E 20/12/2020 4/1/2021

17 Phạm Thị Nhi 9/9/1980 Nữ Việt Nam C1521118 0333057232
Ấp Thượng, xã Tân Quới, huyện Thanh 

Bình, Đồng Tháp
Đồng Tháp

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
41D 20/12/2020 4/1/2021

18 Ngô Đức Quang Minh 20/1/2004 Nam Việt Nam C4492425 0913045735
Số 5 tổ 4, phường Lê Hồng Phong, Tp. 

Phủ Lý, Hà Nam
Hà Nam

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
49C 20/12/2020 4/1/2021

19 Ngô Đức Tuấn Minh 6/8/2007 Nam Việt Nam C4492426 0913045735
Số 5 tổ 4, phường Lê Hồng Phong, Tp. 

Phủ Lý, Hà Nam
Hà Nam

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
49A 20/12/2020 4/1/2021

20 Trần Tiến Đạt 3/10/1997 Nam Việt Nam B8900517 0949805999
Số 13 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 

Ba Đình, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54B 20/12/2020 4/1/2021

21 Đặng Thế Hiệp 1/9/1990 Nam Việt Nam C1039733 0913250181
Số 12 liền kề 28, khu đô thị Văn Phú, Hà 

Đông, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
44B 20/12/2020 4/1/2021

22 Phạm Minh Ngọc 5/1/1996 Nam Việt Nam C1867114 0912476054
Số 1 hẻm 48, Ngách 12, Ngõ 58, Nguyễn 

Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54J 20/12/2020 4/1/2021

23 Hồ Sỹ Tùng 25/5/1987 Nam Việt Nam N2163581 0866439387
P305 Tập thể B2, Nguyễn Công Trứ, Hà 

Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
52A 20/12/2020 4/1/2021

24 Phan Công Huân 22/1/1994 Nam Việt Nam C3267374 0332305708
Số 14 ngách 604/35, tổ 22, Ngọc Thụy, 

Long Biên, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
52J 20/12/2020 4/1/2021

25 Lê Mạnh Tiến 21/7/1994 Nam Việt Nam B5325790 0912221794 Số 16A, ngõ 93, Giáp Nhị, Hà Nội Hà Nội
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
52H 20/12/2020 4/1/2021

26 Nguyễn Thị Hải Yến 25/8/1999 Nữ Việt Nam C6893699 0366829166
Số 20 Ngạch 14, Ngõ 102, Pháo Đài Láng, 

Đống Đa, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
57A 20/12/2020 4/1/2021

Phụ lục

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH SÓC TRĂNG 

(TRƯỜNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG)

(Kèm theo Công văn số:          /SYT-NVY ngày         tháng       năm 2021 về việc thông báo danh sách các trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Sóc Trăng)



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới Quốc tịch Số hộ chiếu Số điện thoại Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Chuyến bay Ghế
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cách ly
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27 Nguyễn Thanh Tú 16/4/1991 Nữ Việt Nam C5929666 0912344040
Phòng 1003 ĐN7, chung cư 15 - 17 Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
41K 20/12/2020 4/1/2021

28 Nghiêm Xuân Đức Thiện 23/2/1991 Nam Việt Nam C7985611 0913393713
Số 13 Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, 

Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
41J 20/12/2020 4/1/2021

29 Nguyễn Thị Thái Hà 3/8/1987 Nữ Việt Nam C2599993 0915166088
Số 34/56 ngõ 34, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
59K 20/12/2020 4/1/2021

30 Vũ Thị Nga 15/1/1994 Nữ Việt Nam C3558872 0355381784
Số 2/25/52 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54K 20/12/2020 4/1/2021

31 Đàm Thị Xiêm 10/5/1991 Nữ Việt Nam C0635575 0377706190
Xóm Cống Đá, thôn Vệ Sơn Đoài, xã Tân 

Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
48G 20/12/2020 4/1/2021

32 Nguyễn Thị Hằng 20/1/1987 Nữ Việt Nam C0235980 0982265583 Số 14 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
57J 20/12/2020 4/1/2021

33 Nguyễn Vũ Ngọc Mai 1/2/1989 Nữ Việt Nam N1863952 0941195793 Số 17 ngõ 2012, Cát Linh, Hà Nội Hà Nội
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
52B 20/12/2020 4/1/2021

34 Dương Hồng Ngân 20/11/2002 Nữ Việt Nam C7536404 0983325590
Số 43 ngõ Thái Hà, phố Thái Hà, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
55E 20/12/2020 4/1/2021

35 Bùi Thị Luận 20/8/1959 Nữ Việt Nam C5235967 0912779909
Số 38 tổ 3, khu Tân Bình, Xuân Mai, 

Chương Mỹ, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
34A 20/12/2020 4/1/2021

36 Nguyễn Thị Thanh Hiền 18/6/1988 Nữ Việt Nam B0115085 0989357744
Phòng 508A Chung cư CT 1A, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
31K 20/12/2020 4/1/2021

37 Trần Bảo Anh 15/11/2019 Nữ Việt Nam C4072428
Phòng 508A, Chung cư CT1A Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
31K 20/12/2020 4/1/2021

38 Nghiêm Thuận Ánh 24/8/1986 Nữ Việt Nam C3962999 0903257158
Số 7/40 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
38B 20/12/2020 4/1/2021

39 Nguyễn Phương Hà An 4/3/2017 Nữ Việt Nam N1833516 0903257158
Số 7/40 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
38C 20/12/2020 4/1/2021

40 Nguyễn Việt Hà 25/11/1982 Nam Việt Nam C7981470 0903257158
Số 7/40 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
38A 20/12/2020 4/1/2021

41 Vũ Thị Hòa 30/1/1973 Nữ Việt Nam C1317888 0826555388
Số 2003T4 Time City, số 458 Minh Khai, 

phường Vĩnh Trung, quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
31C 20/12/2020 4/1/2021

42 Võ Kim Anh 25/4/1964 Nữ Việt Nam C3505439 0972255588
Số 19/70 phố Văn Trị, phường Minh Khai, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hà Nội

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
31A 20/12/2020 4/1/2021

43 Trần Anh Tuấn 22/6/1996 Nam Việt Nam C476795 01647271907
Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh
Hà Tĩnh

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
41B 20/12/2020 4/1/2021

44 Lê Thị Ngọc Linh 6/9/1998 Nữ Việt Nam C8296086 0334547589 Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh Hà Tĩnh
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
56H 20/12/2020 4/1/2021

45 Hà Văn Phú 11/10/1988 Nam Việt Nam N2239973 0368264399
Đội 3, thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện 

Minh Giang, Hải Dương
Hải Dương

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
59H 20/12/2020 4/1/2021

46 Phạm Ngọc Dũng 8/10/1979 Nam Việt Nam B6121629 0972624628
Thôn 4, cầu Ràm Tân Hương, Ninh Giang, 

Hải Dương
Hải Dương

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
45J 20/12/2020 4/1/2021

47 Nguyễn Thị Chính 13/5/1982 Nữ Việt Nam B6623533 0982607419
Nghĩa Phú, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải 

Dương
Hải Dương

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
53D 20/12/2020 4/1/2021

48 Hồ Thị Trang 10/9/1989 Nữ Việt Nam N1751199 0828234990
Đông Hào, Quang Minh, Gia Lộc, Hải 

Dương
Hải Dương

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
52D 20/12/2020 4/1/2021

49 Nguyễn Lê Hương 8/4/1980 Nữ Việt Nam C5570302 0936127798
Số 19/126 phố Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, Hải Dương
Hải Dương

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
57H 20/12/2020 4/1/2021

50 Hoàng Thị Châm 1/9/1939 Nữ Việt Nam C6835226 0983977249
Số 4 B219, khu T1, phường Thành Tô, 

quận Hải An, Hải Phòng
Hải Phòng

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
44D 20/12/2020 4/1/2021

51 Đinh Tiến Đạt 25/11/1996 Nam Việt Nam B7151881 0983977249
Số 4 B219, khu T1, phường Thành Tô, 

quận Hải An, Hải Phòng
Hải Phòng

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
44C 20/12/2020 4/1/2021

52 Lê Thị Thu Hương 8/8/1987 Nữ Việt Nam C6417280 0902245422
Số 272 Trường Chinh, Kiến An, Hải 

Phòng
Hải Phòng

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
55B 20/12/2020 4/1/2021

53 Phan Thị Phương Linh 1/10/1976 Nữ Việt Nam C9143341 0335292774
Tổ 14 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, Tp. 

Nha Trang, Khánh Hoà
Khánh Hoà

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
20/12/2020 4/1/2021

54 Lê Ngọc Trúc Linh 3/8/2002 Nữ Việt Nam C5836493 0905491471
Số 138/4 Phạm Văn Đồng, xã Vĩnh Lương, 

Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Khánh Hòa

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
43J 20/12/2020 4/1/2021

55 Nguyễn Tuấn Dũng 28/7/2002 Nam Việt Nam C6325539 0916776657

Khu tập thể trường CĐ Sư Phạm Lạng 

Sơn, ngõ 85 đường Đèo Giang, phường 

Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn

Lạng Sơn
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
42A 20/12/2020 4/1/2021
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56 Võ Thị Cẩm Tú 10/11/1984 Nữ Việt Nam C8006299 0909102578
Ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần 

Guộc, Long An
Long An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
59C 20/12/2020 4/1/2021

57 Phạm Thị Hằng 28/10/1978 Nữ Việt Nam C892614 0945072877 Trực Hưng, Trực Ninh, Nam Định Nam Định
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
39H 20/12/2020 4/1/2021

58 Cao Xuân Lập 1/1/1974 Nam Việt Nam C8925613 0946265786 Xã Trực Hưng, Trực Ninh, Nam Định Nam Định
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
39J 20/12/2020 4/1/2021

59 Nguyễn Văn Đương 23/1/1983 Nam Việt Nam C1818667 0975165027 Xóm 1, Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An Nghệ An
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
58H 20/12/2020 4/1/2021

60 Nguyễn Anh Minh 3/2/1990 Nam Việt Nam B5642401 0393164444 Xóm 14, Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An Nghệ An
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
44D 20/12/2020 4/1/2021

61 Lê Công Tiến 1/10/1984 Nam Việt Nam B8482628 0976522426
Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ 

An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
45H 20/12/2020 4/1/2021

62 Nguyễn Thế Mỹ 15/9/1994 Nam Việt Nam B9875436 0966530537 Xóm 9, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An Nghệ An
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
50H 20/12/2020 4/1/2021

63 Hoàng Văn Trường 16/8/1996 Nam Việt Nam C8090277 0337724106
Xóm 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, 

Nghệ An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
43B 20/12/2020 4/1/2021

64 Mai Thị Thu 21/2/1982 Nữ Việt Nam C1878397 0969196104
Xóm Thái Sơn, Nghi Thái, Nghi Lộc, 

Nghệ An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
56B 20/12/2020 4/1/2021

65 Võ Thị Hiền 22/11/1996 Nữ Việt Nam C0382840 0358992704 Xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An Nghệ An
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
57G 20/12/2020 4/1/2021

66 Vũ Thị Thủy 23/6/1991 Nữ Việt Nam B7831618 0986336508
Xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ 

An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
51A 20/12/2020 4/1/2021

67 Nguyễn Thị Thủy 20/10/1991 Nữ Việt Nam C6278657 0365013770
Xóm Trung Thành, xã Diễn Ngọc, huyện 

Diễn Châu, Nghệ An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
50G 20/12/2020 4/1/2021

68 Lê Thị Ngọc Hồi 20/8/1989 Nữ Việt Nam C0123207 0978967183
Xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
53B 20/12/2020 4/1/2021

69 Nguyễn Thị Lan 17/12/1991 Nữ Việt Nam C1851620 0985504385
Bắc Kẻ Gai 1, Hưng Tây, Hưng Nguyên, 

Nghệ An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
60G 20/12/2020 4/1/2021

70 Phan Anh Ngọc 16/6/1985 Nam Việt Nam 9689453 0976476434
Hồng Thái, Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ 

An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
58J 20/12/2020 4/1/2021

71 Trương Thị Nhuận 15/9/1985 Nữ Việt Nam 3992115 0976476434
Xóm Hồng Thái, Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, 

Nghệ An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
58K 20/12/2020 4/1/2021

72 Trần Thị Huyền 6/10/1991 Nữ Việt Nam B9264288 0977727638
Xóm Yên Thế, xã Yên Sơn, huyện Đô 

Lương, Nghệ An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
44K 20/12/2020 4/1/2021

73 Lê Đình Hải 2/5/1989 Nam Việt Nam B7200756 0977727638
Xóm Yên Thế, xã Yên Sơn, huyện Đô 

Lương, Nghệ An
Nghệ An

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
44J 20/12/2020 4/1/2021

74 Hoàng Tuấn Long 4/3/1994 Nam Việt Nam C1575603 0825867666 Số 10, phố Thiều Hoa, Việt Trì, Phú Thọ Phú Thọ
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
42C 20/12/2020 4/1/2021

75 Nguyễn Ngọc Tháp 10/5/1980 Nam Việt Nam C7487439 0981565982
Xóm Sính, Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú 

Thọ
Phú Thọ

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
43C 20/12/2020 4/1/2021

76 Phan Thị Phương Nhung 4/7/1995 Nữ Việt Nam C3835505 0386662524
Thôn 3, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
53E 20/12/2020 4/1/2021

77 Nguyễn Xuân Vũ 15/3/1992 Nam Việt Nam C0424414 0974654133
Số 145 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Quảng Nam

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
53G 20/12/2020 4/1/2021

78 Trần Thanh Lãm 8/2/2000 Nam Việt Nam C4914539 01678342015
Tổ Dân Phố Bôn An, xã Phước Quang, 

Đức Phổ, Quảng Ngãi
Quảng Ngãi

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
52K 20/12/2020 4/1/2021

79 Phan Thị Thu Thảo 14/8/1996 Nữ Việt Nam C0617841 0367700402 Thôn 8, Gia Hải, Gia Linh, Quảng Trị Quảng Trị
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
40G 20/12/2020 4/1/2021

80 Trương Thị Mộng Tiền 16/9/1988 Nữ Việt Nam B9188484 0987799236
Số 602 ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện 

Tân Biên, Tây Ninh
Tây Ninh

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
20/12/2020 4/1/2021

81 Bùi Văn Thống 5/8/1992 Nam Việt Nam C4354531 0376671486 Việt Tiến, Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình Thái Bình
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
60D 20/12/2020 4/1/2021

82 Phạm Việt Hưng 29/10/1993 Nam Việt Nam C1072780 0368941747 TDP4A, Phố Cà, Sông Công, Thái Nguyên Thái Nguyên
QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
57K 20/12/2020 4/1/2021

83 Vũ Thị Hiền 25/3/1989 Nữ Việt Nam C9373062 0336250389
Xóm Khe Đú, xã Phúc Thuận, huyện Phổ 

Yên, Thái Nguyên
Thái Nguyên

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
59A 20/12/2020 4/1/2021

84 Nguyễn Thị Uyển Nhi 5/10/1989 Nữ Việt Nam C2472759 0935424440
89 Văn Thánh, phường Hương Hồ, Tx. 

Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
41A 20/12/2020 4/1/2021

85 Trịnh Minh Soan 14/6/1990 Nam Việt Nam C3909798 0973488512
Ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, 

Tiền Giang
Tiền Giang

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
41G 20/12/2020 4/1/2021



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới Quốc tịch Số hộ chiếu Số điện thoại Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Chuyến bay Ghế

Ngày bắt đầu 

cách ly

Ngày kết thúc 

cách ly

86 Võ Thành Trung 11/3/1990 Nam Việt Nam N1983704 0397502619
Số 809 khu phố 5, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, 

Tiền Giang
Tiền Giang

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
43E 20/12/2020 4/1/2021

87 Khương Kiên Trung 17/2/1988 Nam Việt Nam N1656029 0384752239
Số 142/8 Lê Lợi, Phường 4, quận Gò Vấp, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
52E 20/12/2020 4/1/2021

88 Trương Văn Tiến 20/8/1984 Nam Việt Nam N1857599 0908569892
LK16, KDC Hà Hô, phường Thới An, 

Quận 12, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
20/12/2020 4/1/2021

89 Nguyễn Trịnh Đức Tín 16/10/2001 Nam Việt Nam C3568533 0973411755
Số 57/70 TTN1, phường Tân Thới Nhất, 

quận 12, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
50E 20/12/2020 4/1/2021

90 Bùi Trọng Nhân 21/10/1994 Nam Việt Nam C4976640 0918089022
Số 127/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

5, Quận 3, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
56K 20/12/2020 4/1/2021

91 Lê Huỳnh Trung Hiếu 3/3/1999 Nam Việt Nam B8782504 0903682227
Số 85/27 Trần Đình Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
36E 20/12/2020 4/1/2021

92 Nguyễn Tuấn Anh 7/12/1995 Nam Việt Nam B6459064 0918883624
Số 548/16 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, 

quận Gò Vấp, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
55A 20/12/2020 4/1/2021

93 Võ Quanh Bách 21/2/1992 Nam Việt Nam B9476731 0908113689
Số 92/30 Trần Mai Ninh, Phường 12, quận 

Tân Bình, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
42E 20/12/2020 4/1/2021

94 Nguyễn Tuấn Anh 31/12/1989 Nam Việt Nam C8606768 0773938191
Số 18 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò 

Vấp, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
36K 20/12/2020 4/1/2021

95 Trần Khánh Hưng 31/8/2005 Nam Việt Nam C5595860 0903925250
Số 22 đường 3152 Phạm Thế Hiển, 

Phường 7, Quận 8, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
49A 20/12/2020 4/1/2021

96 Lý Tiến Phúc 8/10/1991 Nam Việt Nam C7706723 0327018825
Số 148/12/30/31/7 Tôn Đản, Phường 8, 

Quận 4, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
46B 20/12/2020 4/1/2021

97 Trần Kiêm Việt Toàn 22/10/2000 Nam Việt Nam B9742603 0773995202
Số 60 Hoa Hồng, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
56G 20/12/2020 4/1/2021

98 Nguyễn Thanh Hùng 22/7/1994 Nam Việt Nam C6305636 0908229937
Số 109 đường số 1, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54D 20/12/2020 4/1/2021

99 Nguyễn Xuân Sang 20/10/1988 Nam Việt Nam B8694618 01268726052
38/2, Tổ 37, Phường 3, Thạnh Xuân, Quận 

12, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
39G 20/12/2020 4/1/2021

100 Nguyễn Vĩnh Lợi 28/9/1992 Nam Việt Nam C4133864 0938567650
Lầu A16-12A, Chung cư Hausinco, 

phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
55C 20/12/2020 4/1/2021

101 Nguyễn Hùng Cường 9/1/1988 Nam Việt Nam B9133351
43/48, đường 21, Quang Trung, Phường 8, 

quận Gò Vấp, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
38D 20/12/2020 4/1/2021

102 Nguyễn Phương Hùng 25/8/1989 Nam Việt Nam N1833656 0938569485
Số 186/20 Bình Thới, Phường 14, Quận 

11, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54G 20/12/2020 4/1/2021

103 Trần Đăng Khoa 11/11/1987 Nam Việt Nam C0356845 0908062486
Số 443/6 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 

3, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
39E 20/12/2020 4/1/2021

104 Nguyễn Thanh Tùng 20/10/1989 Nam Việt Nam C3871087 0941674015
Số 71/5 đường số 53, Tân Quy, Quận 7, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
45E 20/12/2020 4/1/2021

105 Phạm Quốc Thành 9/7/1997 Nam Việt Nam B8836113 0908105253
Số 433/38/8 Lê Đức Thọ, Phường 17, quận 

Gò Vấp, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
36B 20/12/2020 4/1/2021

106 Nguyễn Huyền Trang 4/7/1998 Nữ Việt Nam B7373237 0356360068
25/A6 Khu dân cư Cầu Kính, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
20/12/2020 4/1/2021

107 Nguyễn Thị Ánh Thu 7/11/1991 Nữ Việt Nam C9281274 0971620925
160/1 Nguyễn Văn Quỳ,  phường Phú 

Nhuận, Quận 7, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
58A 20/12/2020 4/1/2021

108 Nguyễn Thị Hường 30/11/1988 Nữ Việt Nam C2444699 0348695076
Số 117/29/19 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 

22, quận Bình Thạnh, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
51A 20/12/2020 4/1/2021

109 Ngô Vũ Anh Thư 21/9/1993 Nữ Việt Nam C3211753 0945347837
Số 12/10 nhà E, Lô J, Chung cư Bình 

Khánh, Quận 2, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
49D 20/12/2020 4/1/2021

110 Lưu Bích Loan 19/1/1988 Nữ Việt Nam C7740866 0903836742
Số 373/1/79 Lý Thường Kiệt, Phường 9, 

quận Tân Bình, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
60K 20/12/2020 4/1/2021

111 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 22/9/1988 Nữ Việt Nam B6862274 0907508179
Số 67 đường 21, Phường 8, quận Gò Vấp, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
51H 20/12/2020 4/1/2021

112 Dương Thị Toán 21/10/1986 Nữ Việt Nam C0497909 0935895886
82 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 

Quận 1, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
59J 20/12/2020 4/1/2021

113 Trịnh Thị Kim Oanh 23/7/1995 Nữ Việt Nam B7985145 0852641158
538/2/13 Đoàn Văn Bơ, Phường 14,Quận 

4, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
46E 20/12/2020 4/1/2021

114 Nguyễn Thị Châm 17/10/1991 Nữ Việt Nam B7943463 0852593564
Số 538/2/13 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, 

Quận 4, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
46G 20/12/2020 4/1/2021

115 Phan Thị Tú Nữ 12/2/2000 Nữ Việt Nam C9049567 0779520865
Số 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
60A 20/12/2020 4/1/2021



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới Quốc tịch Số hộ chiếu Số điện thoại Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Chuyến bay Ghế

Ngày bắt đầu 

cách ly

Ngày kết thúc 
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116 Hồ Thị Kim Thanh 15/12/1992 Nữ Việt Nam C7544554 0974965967
CH2 khu Cityland Parkhill, số 18 đường 

Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
59A 20/12/2020 4/1/2021

117 Nguyễn Trường Anh Thảo 27/5/1991 Nữ Việt Nam C8156844 0901351302
Số 149 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 

quận Thủ Đức, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
46C 20/12/2020 4/1/2021

118 Nguyễn Khánh Linh 26/8/2000 Nữ Việt Nam C0901695 0913246397
Số 10 đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 

15, Quận 11, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
61G 20/12/2020 4/1/2021

119 Nguyễn Hiền Minh Trang 26/12/2002 Nữ Việt Nam C8552111 0903802373
Số 36 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, quận Bình 

Thạnh, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
54E 20/12/2020 4/1/2021

120 Nguyễn Linh Phương 1/1/1993 Nữ Việt Nam B8676800 0918307661
Số 160/1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 

Nhuận, Quận 7, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
59B 20/12/2020 4/1/2021

121 Nguyễn Thảo Trinh 25/4/2004 Nữ Việt Nam C4616522 0909067348
Số 29 Hồ Văn Long, khu phố 1, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận 7, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
57E 20/12/2020 4/1/2021

122 Hà Nguyễn Nam Phương 1/6/2005 Nữ Việt Nam C6471934 0903396610
Số 12 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 

Quận 2, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
57D 20/12/2020 4/1/2021

123 Ngô Ngọc Thảo Vi 26/2/2001 Nữ Việt Nam C3649713 0908224522
Số 85/10 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, 

quận Tân Bình, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
43K 20/12/2020 4/1/2021

124 Bùi Việt Hằng 5/9/1986 Nữ Việt Nam C4126609 0918771722
Số 2 đường số 64, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận 2, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
53A 20/12/2020 4/1/2021

125 Trương Nguyễn Minh Nguyệt 10/6/2005 Nữ Việt Nam C1767138 0945566556
Số 85 đường 55A, khu phố 9, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
55H 20/12/2020 4/1/2021

126 Lê Kim Hoàng 27/3/1957 Nữ Việt Nam C4442605 0917181968
Số 24-06 lô A, chung cư Tân Phước, 

Phường 7, Quận 11, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
34G 20/12/2020 4/1/2021

127 Ngô Ả 1/5/1957 Nam Việt Nam N2239925 0948948729
Số 24-06 lô A, chung cư Tân Phước, 

Phường 7, Quận 11, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
34H 20/12/2020 4/1/2021

128 Lương Ngọc Tú Anh 3/5/1981 Nữ Việt Nam N1905924 0908190348
Sunrise Riverside Nhà Bè, Tháp G, Căn 08-

02, xã Phước Kiểng, Nhà Bè, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
39A 20/12/2020 4/1/2021

129 Nguyễn Trần Thanh Tâm 8/1/2010 Nam Việt Nam C4316994 0934071916
A46 Đường D, phường Tam Bình, quận 

Thủ Đức, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
39C 20/12/2020 4/1/2021

130 Nguyễn Thị Thủy 9/10/1979 Nữ Việt Nam B5347122 0934091916
A46 Đường D, phường Tam Bình, quận 

Thủ Đức, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
39B 20/12/2020 4/1/2021

131 Trương Quốc Dũng 30/7/1988 Nam Việt Nam N1984326 0389890037
Số 334/31/9 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, 

quận Gò Vấp, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
36J 20/12/2020 4/1/2021

132 Trần Thị Ngọc Anh 16/1/1990 Nữ Việt Nam B9658619 0817195001
Số 676/17 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 

5, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
36K 20/12/2020 4/1/2021

133 Nguyễn Đức Mạnh 16/11/2001 Nam Việt Nam C2507234 0906591298
Số 58 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 

Thuận, Quận 7, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
48A 20/12/2020 4/1/2021

134 Nguyễn Hải Hà 2/10/1977 Nam Việt Nam B6375934 0903868484
Số 58 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 

Thuận, Quận 7, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
48B 20/12/2020 4/1/2021

135 Nguyễn Thị Mạnh 27/3/1950 Nữ Việt Nam C1525994 0909853739
Số 101 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
33G 20/12/2020 4/1/2021

136 Lê Mai Hồng Phúc 8/3/2002 Nữ Việt Nam C8716180 0909853739
Số 101 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
33E 20/12/2020 4/1/2021

137 Nguyễn Hoàng Hà My 12/7/1996 Nữ Việt Nam C8557827 0907972868
Số 15 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, quận 

Phú Nhuận, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
38H 20/12/2020 4/1/2021

138 Lê Hồng Châu 16/12/1984 Nam Việt Nam B7119210 0914097172
E23 chung cư Belleza, Phạm Hữu Lầu, 

phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
52C 20/12/2020 4/1/2021

139 Phạm Khánh Giang 11/7/1989 Nam Việt Nam B6451719 0932798867
Số 238/19 Liên Tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
53K 20/12/2020 4/1/2021

140 Ngô Thị Thanh Phương 11/7/1990 Nữ Việt Nam B8350949 0932798867
Số 238/19 Liên Tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, 

TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
20/12/2020 4/1/2021

141 Võ Nguyễn Minh Thu 17/6/1996 Nữ Việt Nam B9738561 0385844999
Số 158/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, 

quận Bình Thạnh, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
32K 20/12/2020 4/1/2021

142 Lê Minh Tiến 6/12/1989 Nam Việt Nam C6710097 0988910566
Số 158/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, 

quận Bình Thạnh, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
32H 20/12/2020 4/1/2021

143 Phạm Kim Ngọc 30/3/1972 Nữ Việt Nam N2240133 0988091100
Số 48 đường 8A, KDC Trung Sơn, ấp 4B, 

Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
57C 20/12/2020 4/1/2021

144 Nguyễn Trung Tín 3/9/1991 Nam Việt Nam C0255192 0934032062
Số 118/33 Tân Chánh Hiệp 10, phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
58E 20/12/2020 4/1/2021

145 Nguyễn Thị Thanh Hương 19/1/1992 Nữ Việt Nam B4376868 0934032062
Số 118/33 Tân Chánh Hiệp 10, phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM
TPHCM

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
58D 20/12/2020 4/1/2021



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới Quốc tịch Số hộ chiếu Số điện thoại Địa chỉ Tỉnh/Thành phố Chuyến bay Ghế

Ngày bắt đầu 

cách ly

Ngày kết thúc 

cách ly

146 Lê Minh Hiền 10/1/1999 Nữ Việt Nam C0349699 0913889267
Số 38/2A đường Mậu Thân, Phường 3, Tp. 

Vĩnh Long, Vĩnh Long
Vĩnh Long

QH9302

Từ Singapore về sân bay Cần Thơ
36A 20/12/2020 4/1/2021
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